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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 
ĐỀ CHÍNH THỨC Mã phách: 

Câu 1: (3 điểm) Hãy cho biết thế nào là tiết kiệm? Trái với tiết kiệm là gì? Hãy nêu 2 ví 

dụ trái với tiết kiệm. 

Câu 2: (2 điểm) Thế nào là lễ độ? Ý nghĩa của lễ độ? 

Câu 3: (3 điểm) Tình huống: “Liên là học sinh giỏi của lớp 6A nhưng Liên không tham 

gia các hoạt động của lớp, của trường vì sợ mất thời gian, ảnh hưởng đến kết quả 

học tập của bản thân.” 

Câu hỏi:  

a) Hãy nhận xét hành vi của Liên. 

b) Nếu là bạn của Liên, em sẽ làm gì? 

Câu 4: (2 điểm) Theo em, vì sao con người cần phải yêu quý và bảo vệ thiên nhiên? 
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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 
 

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
(ĐỀ CHÍNH THỨC) 

 

Câu 1: (3 điểm) 

 Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lí, đúng mức của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình 

và của người khác. (1 điểm) 

 Trái với tiết kiệm là hoang phí, sử dụng của cải, thời gian, sức lực quá mức cần thiết. (1 điểm) 

 Nêu 2 ví dụ: Ăn chơi, tiêu xài tổ chức sinh nhật linh đình, dung thời gian vào việc rong chơi vô 

bổ, … (1 điểm) 

 

Câu 2: (2 điểm) Học sinh cần nêu được: 

 Lễ độ là cách cư xử đúng mực của mỗi người trong khi giao tiếp với người khác. (1 điểm) 

 Ý nghĩa của lễ độ: (1 điểm) 

 Thể hiện sự tôn trọng, quan tâm đối với mọi người. 

 Là biểu hiện của người có văn hóa, có đạo đức, có lòng tự trọng, do đó được mọi người quý 

mến. 

 Làm cho quan hệ giữa mọi người trở nên tốt đẹp, xã hội văn minh, tiến bộ. 

 

Câu 3: (3 điểm) 

a) Nhận xét: (1,5 điểm) 

 Hành vi của Liên là không đúng, là ích kỉ. 

 Bổn phận của mỗi học sinh là phải tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội, vì lợi ích 

chung, trong đó có lợi ích của bản thân. 

 Nếu ai cũng làm như Liên thì mọi hoạt động của lớp sẽ bị ngưng trệ. 

b) Nếu là bạn của Liên, em sẽ: (1,5 điểm) 

 Khuyên Liên nên tham gia các hoạt động của lớp, của trường. 

 Giải thích để Liên hiểu ích lợi của việc tham gia các hoạt động tập thể như: mở mang hiểu biết, tạo 

mối quan hệ tốt với bạn bè, rèn luyện khả năng giao tiếp, ứng xử, hợp tác. 

 Cùng các bạn vận động và tạo cơ hội để Liên tham gia các hoạt động của lớp. 

 

Câu 4: (2 điểm) 

 Thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống của con người. Thiên nhiên cung cấp cho con người những 

thứ cần thiết cho cuộc sống, đáp ứng nhu cầu tinh thần của con người; thiên nhiên chính là môi 

trường sống của con người, không có thiên nhiên con người không thể tồn tại được. (1 điểm) 

 Nếu thiên nhiên bị tàn phá sẽ làm ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái, gây ra những hậu 

quả nặng nề đe dọa cuộc sống của con người. (1 điểm) 

 


